
Quy định về Truy xuất Nguồn gốc Thực phẩm của Luật Hiện đại hóa An toàn Thực phẩm của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA FSMA): mẫu bảng tính điện tử có thể tải xuống và sắp xếp được. Introduction

Giới Thiệu

Mẫu bảng tính điện tử này có thể sử dụng để đáp ứng các yêu cầu gửi dữ liệu cho FDA theo Quy tắc Truy xuất Nguồn gốc Thực phẩm trong Tiêu đề 21 của CFR, Phần 1, Tiểu phần S. Mẫu này chỉ 
mang tính minh họa. Bạn không cần phải sử dụng mẫu bảng tính điện tử này để tuân thủ quy định.

Mỗi trang trong bảng tính đại diện cho một sự kiện truy xuất quan trọng (CTE) và chứa tất cả các phần tử dữ liệu chính (KDE) tương ứng cho sự kiện đó. Trong mỗi trang, tiêu đề của từng cột 
biểu thị một phần tử dữ liệu chính (KDE) bắt buộc và đi kèm với một liên kết đến quy định liên quan để bạn dễ dàng tham khảo. Bạn cũng có thể tham khảo phần 1.1310 trong Tiêu đề 21 của 
CFR để tìm các định nghĩa liên quan đến quy định này. Để thuận tiện, các định nghĩa được liệt kê trên một trang riêng, kèm theo các liên kết đến các điều khoản liên quan. Mẫu này có các trang 
riêng cho từng sự kiện truy xuất quan trọng (CTE) theo Quy tắc về Truy xuất Nguồn gốc Thực phẩm, nhưng bạn không cần phải điền đầy đủ tất cả các trang khi gửi dữ liệu cho FDA. Bạn chỉ cần 
hoàn thành các trang tương ứng với các sự kiện truy xuất quan trọng (CTE) mà bạn thực hiện theo yêu cầu dữ liệu của FDA.

Một số phần tử dữ liệu chính (KDE) trong quy định này bao gồm nhiều thông tin khác nhau. Trong biểu mẫu này, các phần tử dữ liệu chính (KDE) được phân chia thành nhiều cột khác nhau. Ví 
dụ, phần tử dữ liệu chính (KDE) về mô tả địa điểm được chia thành nhiều cột để thu thập đầy đủ các thông tin cần thiết. Tham khảo phần 1.1310 trong Tiêu đề 21 của CFR để biết các định nghĩa 
về mô tả địa điểm và mô tả sản phẩm, bao gồm các phần dữ liệu chi tiết cho từng mục. 
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Quy Tắc Truy Xuất Nguồn Gốc Thực Phẩm: Định Nghĩa

Hàng hóa nông sản tươi sống pha trộn là mọi hàng hóa được kết hợp hoặc trộn lẫn sau khi thu hoạch nhưng trước khi chế biến, ngoại trừ việc thuật ngữ "hàng hóa nông sản tươi sống pha trộn" không bao gồm hoa quả và rau củ là hàng hóa nông sản tươi sống phải áp dụng 
tiêu chuẩn trồng trọt, thu hoạch, đóng gói và lưu trữ nông sản phục vụ mục đích tiêu thụ của con người theo phần 112 của chương này. Theo định nghĩa này, một loại hàng hóa được "kết hợp hoặc trộn lẫn" chỉ khi sự kết hợp hoặc trộn lẫn 
bao gồm thực phẩm từ các trang trại khác nhau thuộc quản lý của một công ty khác; ngoại trừ thực phẩm thu được từ tàu cá, hàng hóa được "kết hợp hoặc trộn lẫn" chỉ khi sự kết hợp hoặc trộn lẫn bao gồm thực phẩm từ các tàu đang 
cập cảng khác nhau và xảy ra sau khi các tàu đã cập cảng. Ngoài ra, theo định nghĩa này, thuật ngữ "chế biến" là các hoạt động làm thay đổi trạng thái tổng thể của hàng hóa, như đóng hộp, nấu chín, đông lạnh, khử nước, xay nghiền, 
thanh trùng hoặc đồng hóa.

Làm lạnh là quá trình chủ động giảm nhiệt độ của hàng hóa nông sản tươi sống thông qua phương pháp làm lạnh bằng nước, ướp đá (ngoại trừ ướp đá hải sản), làm lạnh bằng không khí cưỡng bức, làm lạnh bằng chân không, hoặc quy trình tương 
tự.

Sự Kiện Truy Xuất Quan Trọng là sự kiện trong chuỗi cung ứng của một loại thực phẩm bao gồm thu hoạch, làm lạnh (trước khi đóng gói lần đầu), đóng gói lần đầu hàng hóa nông sản tươi sống không phải thực phẩm thu được từ tàu cá, tiếp nhận thực phẩm thu được 
từ tàu cá trên đất liền lần đầu, vận chuyển, tiếp nhận hoặc chuyển đổi thực phẩm.

Trang trại là trang trại trại theo định nghĩa tại mục § 1.328  Đối với nhà sản xuất trứng nguyên vỏ, “trang trại” là toàn bộ chuồng gia cầm và mặt đất xung quanh chuồng gia cầm theo chương trình an toàn sinh học duy nhất, theo quy định tại mục § 
118.3 của chương này.

Người nhận đầu tiên trên đất liền là đối tượng đầu tiên sở hữu một loại thực phẩm được thu trực tiếp từ tàu cá.
Tàu cá là bất kỳ tàu, thuyền, tàu thủy hoặc phương tiện khác được sử dụng, trang bị để sử dụng hoặc thuộc loại thường được sử dụng để đánh bắt cá hoặc hỗ trợ một hoặc nhiều tàu trên biển trong việc thực hiện bất kỳ hoạt động nào liên quan 

đến đánh bắt cá, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở việc chuẩn bị, cung cấp, bảo quản, làm lạnh, vận chuyển hoặc chế biến, như quy định tại Đạo Luật Quản Lý và Bảo Tồn Nghề Cá Magnuson-Stevens (16 U.S.C. 1802(18)).
Danh Sách Truy Xuất Nguồn Gốc Thực Phẩm là danh sách các loại thực phẩm cần phải duy trì hồ sơ truy xuất nguồn gốc bổ sung, như được chỉ định theo mục 204(d)(2) của Đạo luật Hiện đại hóa An toàn Thực phẩm của FDA Thuật ngữ “Danh sách Truy xuất Nguồn gốc Thực phẩm” 

bao gồm cả các loại thực phẩm được liệt kê cụ thể và các loại thực phẩm có chứa các thành phần được liệt kê, với điều kiện các thành phần này vẫn giữ nguyên dạng ban đầu (ví dụ: tươi) như được trình bày trong danh sách.
Thu hoạch áp dụng cho các trang trại và cơ sở trang trại kết hợp, đồng thời có nghĩa là các hoạt động được thực hiện theo cách truyền thống ở trang trại với mục đích chuyển hàng hóa nông sản tươi sống từ nơi chúng được nuôi trồng và chuẩn bị để 

sử dụng làm thực phẩm. Thu hoạch chỉ giới hạn trong các hoạt động được thực hiện với hàng hóa nông sản tươi sống, hoặc với thực phẩm đã được chế biến bằng cách sấy khô/hút ẩm hàng hóa nông sản tươi sống mà không qua quá trình 
sản xuất/chế biến bổ sung tại trang trại. Thu hoạch không bao gồm các hoạt động chuyển đổi hàng hóa nông sản tươi sống thành thực phẩm đã chế biến như định nghĩa tại mục 201(gg) của Đạo luật Thực phẩm, Dược phẩm và Mỹ phẩm 
Liên bang. Ví dụ về hoạt động thu hoạch bao gồm cắt (hoặc tách) phần ăn được của hàng hóa nông sản tươi sống từ cây trồng và loại bỏ hoặc cắt bỏ một phần của hàng hóa nông sản tươi sống (ví dụ: lá, vỏ, rễ hoặc thân). Các ví dụ về thu 
hoạch cũng bao gồm làm lạnh, tách hạt, lọc, thu gom, xay, lột vỏ, sàng, lấy hột, đập, cắt tỉa lá ngoài và làm sạch hàng hóa nông sản tươi sống được trồng tại trang trại.

Lưu trữ là bảo quản thực phẩm và bao gồm cả các hoạt động liên quan đến việc bảo quản thực phẩm (ví dụ: các hoạt động được thực hiện để bảo quản an toàn hoặc hiệu quả thực phẩm, chẳng hạn như hun trùng thực phẩm trong quá trình bảo 
quản và sấy khô/hút ẩm hàng hóa nông sản tươi sống khi việc sấy khô/hút ẩm không tạo thành hàng hóa riêng biệt (như sấy khô/hút ẩm cỏ khô hoặc cỏ linh lăng)). Lưu trữ cũng bao gồm các hoạt động thiết thực cho việc phân phối thực 
phẩm đó (như pha trộn cùng loại hàng hóa nông sản tươi sống và tháo dỡ các thùng hàng), nhưng không bao gồm các hoạt động chuyển đổi hàng hóa nông sản tươi sống thành thực phẩm đã chế biến như định nghĩa trong mục 201(gg) 
của Đạo luật Thực phẩm, Dược phẩm và Mỹ phẩm Liên bang. Các cơ sở lưu trữ có thể bao gồm nhà kho, cơ sở bảo quản lạnh, nhà ủ, kho lương thực và bể chứa chất lỏng.

Đóng gói lần đầu là việc đóng gói hàng hóa nông sản tươi sống (không phải thực phẩm thu được từ tàu cá) lần đầu tiên.
Phần Tử Dữ Liệu Chính là thông tin liên quan đến một sự kiện truy xuất quan trọng mà phải được duy trì và/hoặc cung cấp theo quy định của tiểu phần này.
Bước tiệt trùng là quá trình giúp giảm thiểu đáng kể các mầm bệnh trong thực phẩm.
Mô tả địa điểm là thông tin liên hệ chính của địa điểm nơi thực phẩm được xử lý, cụ thể bao gồm tên doanh nghiệp, số điện thoại, địa chỉ thực tế (hoặc tọa độ địa lý), thành phố, Tiểu bang và mã bưu điện đối với các địa điểm trong nước và thông tin 

tương tự đối với các địa điểm ở nước ngoài, bao gồm cả tên quốc gia.
Sản xuất/chế biến là việc chế biến thực phẩm từ một hoặc nhiều nguyên liệu, hoặc tổng hợp, chuẩn bị, xử lý, điều chỉnh hoặc thay đổi thực phẩm, bao gồm các cây trồng và nguyên liệu. Các ví dụ về hoạt động sản xuất/chế biến bao gồm: Nướng, luộc, đóng 

chai, đóng hộp, nấu chín, làm lạnh, cắt, chưng cất, sấy khô/hút ẩm hàng hóa nông sản tươi sống để tạo ra hàng hóa khác biệt (như sấy khô/hút ẩm cho nho để sản xuất nho khô), bay hơi, chế biến nội tạng, chiết xuất nước trái cây, pha 
chế, đông lạnh, xay nhuyễn, đồng hóa, chiếu xạ, gắn nhãn, nghiền, trộn, đóng gói (bao gồm bao bì thay đổi thành phần không khí), tiệt trùng, bào vỏ, chế biến, xử lý để điều chỉnh độ chín, cắt tỉa, rửa hoặc tẩy. Đối với các trang trại và cơ 
sở trang trại kết hợp, việc sản xuất/chế biến không bao gồm các hoạt động thuộc quá trình thu hoạch, đóng gói hoặc lưu trữ.

Cơ sở hỗn hợp là một cơ sở thực hiện cả các hoạt động được miễn đăng ký theo mục 415 của Đạo luật Thực phẩm, Dược phẩm và Mỹ phẩm Liên bang và các hoạt động yêu cầu cơ sở phải đăng ký. Một ví dụ về loại cơ sở này là "cơ sở trang trại kết hợp", 
tức là một trang trại nhưng cũng thực hiện các hoạt động ngoài phạm vi định nghĩa của trang trại và yêu cầu phải đăng ký.

Cơ sở thực phẩm phi lợi nhuận là một tổ chức từ thiện chuẩn bị hoặc phục vụ thực phẩm trực tiếp cho người tiêu dùng hoặc cung cấp thực phẩm hoặc bữa ăn để tiêu dùng cho con người hoặc động vật tại Hoa Kỳ. Thuật ngữ này bao gồm các ngân hàng thực phẩm vùng 
trung ương, nhà ăn miễn phí và các dịch vụ giao thực phẩm phi lợi nhuận. Để trở thành cơ sở thực phẩm phi lợi nhuận, cơ sở đó phải đáp ứng các điều khoản trong mục 501(c)(3) của Bộ Luật Thuế Vụ Nội Địa Hoa Kỳ (26 U.S.C. 501(c)(3)).

Đóng gói là đưa thực phẩm vào trong một vật chứa khác ngoài việc đóng bao bì thực phẩm và cũng bao gồm việc đóng gói lại và các hoạt động phụ thực hiện kèm theo việc đóng gói hoặc đóng gói lại thực phẩm (ví dụ: các hoạt động được thực hiện 
để đảm bảo tính an toàn hoặc hiệu quả trong quá trình đóng gói hoặc đóng gói lại thực phẩm đó (như phân loại, chọn lọc, phân hạng và cân hoặc vận chuyển liên quan đến việc đóng gói hoặc đóng gói lại)), nhưng không bao gồm các hoạt 
động chuyển đổi hàng hóa nông sản tươi sống thành thực phẩm đã chế biến như được định nghĩa tại mục 201(gg) của Đạo luật Thực phẩm, Dược phẩm và Mỹ phẩm Liên bang.

Đối tượng bao gồm một cá nhân, đối tác, công ty và hiệp hội.
Đầu mối liên lạc là một cá nhân hiểu về các quy trình của một tổ chức về truy xuất nguồn gốc, bao gồm tên và/hoặc chức vụ, cũng như số điện thoại của họ.
Sản xuất là sản phẩm nông nghiệp được định nghĩa tại mục § 112.3 của chương này.
Mô tả sản phẩm là mô tả về một sản phẩm thực phẩm và bao gồm tên sản phẩm (bao gồm cả tên thương hiệu, hàng hoá và biến thể, nếu có), kích thước bao bì và kiểu bao bì. Đối với hải sản, tên sản phẩm có thể bao gồm các loài và/hoặc tên thị trường 

được công nhận.
Hàng hóa nông sản tươi sống là “hàng hóa nông sản tươi sống” được định nghĩa tại mục 201(r) của Đạo luật Thực phẩm, Dược phẩm và Mỹ phẩm Liên bang.
Tiếp nhận là một sự kiện trong chuỗi cung ứng thực phẩm, trong đó thực phẩm được tiếp nhận bởi một người không phải là người tiêu dùng sau khi được vận chuyển (ví dụ: bằng xe tải hoặc tàu) từ địa điểm khác. Việc tiếp nhận bao gồm nhận lô 

hàng thực phẩm trong nội bộ của công ty từ một địa điểm định sẵn tại một địa chỉ cụ thể, và chuyển chúng đến một địa điểm khác thuộc công ty, có địa chỉ khác nhau.
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Quy định về Truy xuất Nguồn gốc Thực phẩm của Luật Hiện đại hóa An toàn Thực phẩm của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA FSMA): mẫu bảng tính điện tử có thể tải xuống và sắp xếp được. Definitions

Quy Tắc Truy Xuất Nguồn Gốc Thực Phẩm: Định Nghĩa

Tài liệu tham chiếu là tài liệu, hồ sơ hoặc tin nhắn giao dịch kinh doanh, dưới dạng điện tử hoặc giấy, có thể chứa một số hoặc tất cả phần tử dữ liệu chính đối với một sự kiện truy xuất quan trọng trong chuỗi cung ứng thực phẩm. Tài liệu tham chiếu có thể 
do bạn tạo hoặc nhận từ một đối tượng khác. Các loại tài liệu tham chiếu có thể bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở các biên lai giao hàng, đơn mua hàng, thông báo trước khi giao hàng, lệnh làm việc, hóa đơn, bản ghi cơ sở dữ liệu, nhật 
ký lô hàng, nhật ký sản xuất, nhãn hiện trường, chứng nhận khai thác và biên nhận.

Số tài liệu tham chiếu là số nhận dạng được gán cho một tài liệu tham chiếu cụ thể.
Nhà hàng là cơ sở chuẩn bị và bán thực phẩm trực tiếp cho người tiêu dùng để tiêu thụ ngay. “Nhà hàng” không bao gồm các cơ sở cung cấp thực phẩm cho các phương tiện vận chuyển liên bang, nhà bếp trung tâm và các cơ sở tương tự khác 

không chuẩn bị và phục vụ thực phẩm trực tiếp cho người tiêu dùng. 

(1) Các tổ chức cung cấp thực phẩm cho con người như những nhà hàng tự phục vụ, phòng ăn trưa, quán cà phê, quán ăn nhỏ, cơ sở thức ăn nhanh, quầy thực phẩm, quán rượu, quán bar, cơ sở cung cấp dịch vụ ăn uống, bếp bệnh viện, 
bếp nhà trẻ và bếp nhà dưỡng lão đều được xem là nhà hàng; và 

(2) Cơ sở chăm sóc thú cưng, trại nuôi chó và các cơ sở thú y nơi cung cấp thực phẩm cho động vật cũng được xem là nhà hàng.
Cơ sở bán lẻ thực phẩm là cơ sở có chức năng chính là bán sản phẩm thực phẩm trực tiếp cho người tiêu thụ. Thuật ngữ "cơ sở bán lẻ thực phẩm" bao gồm các cơ sở sản xuất, chế biến, đóng gói hoặc lưu trữ thực phẩm nếu chức năng chính của cơ sở này là bán 

thực phẩm, bao gồm cả thực phẩm mà cơ sở đó sản xuất, chế biến, đóng gói hoặc lưu trữ, trực tiếp cho người tiêu dùng. Chức năng chính của cơ sở bán lẻ thực phẩm là bán trực tiếp thực phẩm cho người tiêu dùng nếu doanh số bán thực 
phẩm trực tiếp cho người tiêu dùng hàng năm vượt doanh số bán thực phẩm cho tất cả nhóm khách hàng khác. Thuật ngữ "người tiêu dùng" không bao gồm doanh nghiệp. "Cơ sở bán lẻ thực phẩm" bao gồm các cửa hàng tạp hóa, cửa 
hàng tiện lợi và và các địa điểm đặt máy bán hàng tự động. "Cơ sở bán lẻ thực phẩm" cũng bao gồm doanh nghiệp vận hành bởi trang trại có chức năng chính là bán thực phẩm trực tiếp cho người tiêu dùng. 

(1) Việc bán thực phẩm trực tiếp cho người tiêu dùng từ một cơ sở tại trang trại bao gồm việc bán hàng trực tiếp từ cơ sở đó cho người tiêu dùng: 

(i) Tại một gian hàng lề đường (một gian hàng nằm bên cạnh hoặc gần một con đường hoặc đường lớn, nơi nông dân bán trực tiếp thực phẩm từ trang trại của mình cho người tiêu dùng) hoặc chợ nông sản (nơi một hoặc nhiều nông dân 
địa phương tập trung để bán thực phẩm từ trang trại của họ trực tiếp cho người tiêu dùng); 

(ii) Thông qua chương trình cộng đồng hỗ trợ nông nghiệp. Chương trình cộng đồng hỗ trợ nông nghiệp (CSA) là chương trình mà trong đó một nông dân hoặc nhóm nông dân trồng thực phẩm cho một nhóm cổ đông (hoặc người đăng ký) 
cam kết mua một phần vụ mùa của người nông dân trong mùa đó. Hoạt động này bao gồm cả các chương trình CSA mà trong đó một nhóm nông dân tập trung trồng trọt tại một địa điểm trung tâm để phân phối cho cổ đông hoặc người 
đăng ký; và 

(iii) Tại các nền tảng bán hàng trực tiếp khác như bán hàng đến tận nhà; đặt hàng qua bưu điện và internet, bao gồm các chợ nông sản trực tuyến và dịch vụ giao hàng tạp phẩm trực tuyến; khu chợ ngoài trời tôn giáo hoặc của tổ chức 
khác; và hội chợ Tiểu Bang và địa phương. 

(2) Bán trực tiếp thực phẩm cho người tiêu dùng bởi doanh nghiệp vận hành kiểu trang trại bao gồm việc doanh nghiệp vận hành bởi trang trại đó bán trực tiếp thực phẩm cho người tiêu dùng: 

(i) Tại một gian hàng lề đường (một gian hàng nằm bên cạnh hoặc gần một con đường hoặc đường lớn, nơi nông dân bán trực tiếp thực phẩm từ trang trại của mình cho người tiêu dùng) hoặc chợ nông sản (nơi một hoặc nhiều nông dân 
địa phương tập trung để bán thực phẩm từ trang trại của họ trực tiếp cho người tiêu dùng); 

(ii) Thông qua chương trình cộng đồng hỗ trợ nông nghiệp. Chương trình cộng đồng hỗ trợ nông nghiệp (CSA) là chương trình mà trong đó một nông dân hoặc nhóm nông dân trồng thực phẩm cho một nhóm cổ đông (hoặc người đăng ký) 
cam kết mua một phần vụ mùa của người nông dân trong mùa đó. Hoạt động này bao gồm cả các chương trình CSA mà trong đó một nhóm nông dân tập trung trồng trọt tại một địa điểm trung tâm để phân phối cho cổ đông hoặc người 
đăng ký; và 

(iii) Tại các nền tảng bán hàng trực tiếp khác như bán hàng đến tận nhà; đặt hàng qua bưu điện và internet, bao gồm các chợ nông sản trực tuyến và dịch vụ giao hàng tạp phẩm trực tuyến; khu chợ ngoài trời tôn giáo hoặc của tổ chức 
khác; và hội chợ Tiểu Bang và địa phương. 

Giao hàng là một sự kiện trong chuỗi cung ứng thực phẩm mà trong đó thực phẩm được sắp xếp để vận chuyển (ví dụ: bằng xe tải hoặc tàu) từ một địa điểm tới một địa điểm khác. Giao hàng không bao gồm việc bán hoặc gửi thực phẩm trực tiếp 
cho người tiêu dùng hoặc quyên góp thực phẩm dư thừa. Giao hàng bao gồm việc nhận lô hàng thực phẩm trong nội bộ của công ty từ một địa điểm định sẵn tại một địa chỉ cụ thể, và chuyển chúng đến một địa điểm khác thuộc công ty, 
có địa chỉ khác nhau.

Lô Truy Xuất Nguồn Gốc là một mẻ hoặc lô thực phẩm đã được đóng gói ban đầu (đối với hàng hóa nông sản tươi sống không phải thực phẩm thu được từ tàu cá), tiếp nhận bởi người nhận đầu tiên trên đất liền (đối với thực phẩm thu được từ tàu cá), hoặc đã 
được chuyển đổi.

Mã Lô Truy Xuất Nguồn Gốc là một ký hiệu, thường chứa cả chữ và số, được sử dụng để xác định duy nhất một lô truy xuất nguồn gốc trong hồ sơ của bên tạo mã lô truy xuất nguồn gốc.
Bên Tạo Mã Lô Truy Xuất Nguồn Gốc là nơi một thực phẩm được gán mã lô truy xuất nguồn gốc.
Thông tin tham chiếu đến bên tạo Mã Lô Truy 
Xuất Nguồn Gốc

là một phương pháp thay thế nhằm cho phép FDA truy cập thông tin mô tả địa điểm của bên tạo mã lô truy xuất nguồn gốc như được yêu cầu trong tiểu phần này. Các ví dụ về thông tin tham chiếu đến bên tạo mã lô truy xuất nguồn gốc 
bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở Số Đăng Ký Cơ Sở Sản Xuất Thực Phẩm FDA của bên tạo mã lô truy xuất nguồn gốc hoặc địa chỉ trang web cung cấp thông tin mô tả địa điểm của bên tạo mã lô truy xuất nguồn gốc cho FDA.

Chuyển đổi là một sự kiện trong chuỗi cung ứng thực phẩm bao gồm việc sản xuất/chế biến thực phẩm hoặc thay đổi thực phẩm (ví dụ: trộn lẫn, đóng gói lại hoặc dán nhãn lại) hoặc đóng bao bì hoặc đóng gói cho thực phẩm, khi thực phẩm đầu ra 
thuộc danh sách FTL. Chuyển đổi không bao gồm việc đóng gói lần đầu của thực phẩm hoặc các hoạt động trước sự kiện đó (ví dụ: thu hoạch, làm lạnh).
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Quy Tắc Truy Xuất Nguồn Gốc Thực Phẩm: Định Nghĩa

Người vận chuyển là một đối tượng có quyền sở hữu, trông coi hoặc kiểm soát thực phẩm với mục đích duy nhất là vận chuyển một mặt hàng thực phẩm, cho dù là bằng đường bộ, đường sắt, đường thủy hay đường hàng không.
Đối tượng là một đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh của tiểu phần này theo quy định tại mục § 1.1300.

4 of 50

https://www.ecfr.gov/current/title-21/chapter-I/subchapter-A/part-1/subpart-S/subject-group-ECFRa32e21d2cb23347/section-1.1310
https://www.ecfr.gov/current/title-21/chapter-I/subchapter-A/part-1/subpart-S/subject-group-ECFRa32e21d2cb23347/section-1.1310
https://www.ecfr.gov/current/title-21/part-1/section-1.1310#p-1.1310(Transporter)
https://www.ecfr.gov/current/title-21/part-1/section-1.1310#p-1.1310(You)


Quy định về Truy xuất Nguồn gốc Thực phẩm của Luật Hiện đại hóa An toàn Thực phẩm của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA FSMA): mẫu bảng tính điện tử có thể tải xuống và sắp xếp được. Harvesting

Mô tả Địa điểm của Người nhận Ngay Tiếp theo (không 
phải người vận chuyển) - 

Tên Doanh nghiệp 

(Tên Công ty Điều hành Địa điểm Nhận Thực phẩm)

Mô tả Địa điểm của Người nhận Ngay Tiếp theo (không 
phải người vận chuyển) - 

Số điện thoại

(Số điện thoại Liên hệ Địa điểm Nhận Thực phẩm)

Mô tả Địa điểm của Người nhận Ngay Tiếp theo (không 
phải người vận chuyển) - 

Địa chỉ Đường phố hoặc Tọa độ Địa lý

(Địa chỉ Đường phố hoặc Tọa độ Địa lý của Địa điểm Thực 
tế Nơi Nhận Thực phẩm)

Mô tả Địa điểm của Người nhận Ngay Tiếp theo (không 
phải người vận chuyển) - 

Thành phố

Mô tả Địa điểm của Người nhận Ngay Tiếp theo (không 
phải người vận chuyển) - 
Tiểu bang hoặc Khu vực

Mô tả Địa điểm của Người nhận Ngay Tiếp theo (không 
phải người vận chuyển) - 

Mã vùng hoặc Mã Bưu Chính

Mô tả Địa điểm của Người nhận Ngay Tiếp theo (không 
phải người vận chuyển) - 

Quốc gia

Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây
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Quy định về Truy xuất Nguồn gốc Thực phẩm của Luật Hiện đại hóa An toàn Thực phẩm của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA FSMA): mẫu bảng tính điện tử có thể tải xuống và sắp xếp được. Harvesting

Hàng hoá

(ví dụ: Dưa, Xà lách, Tôm nuôi trồng thủy sản)

Loại (nếu có)

(ví dụ: Dưa mật trắng nhỏ, Xà lách Romaine, Tôm thẻ chân 
trắng)

Số lượng 

(ví dụ: 75, 200)

Đơn vị Đo lường

(ví dụ: thùng, pounds)

Mô tả Địa điểm Trang trại nơi Thực phẩm được Thu hoạch - 
Tên Doanh nghiệp

(Tên Công ty Điều hành Trang trại Thu hoạch thực phẩm)

Mô tả Địa điểm Trang trại nơi Thực phẩm được Thu hoạch - 
Số điện thoại

(Số điện thoại Liên hệ Trang trại nơi thu hoạch thực phẩm)

Mô tả Địa điểm Trang trại nơi Thực phẩm được Thu hoạch - 
Địa chỉ Đường phố hoặc Tọa độ Địa lý

(Địa chỉ Đường phố hoặc Tọa độ Địa lý của Trang trại nơi 
Thực phẩm được Thu hoạch)

Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây
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Quy định về Truy xuất Nguồn gốc Thực phẩm của Luật Hiện đại hóa An toàn Thực phẩm của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA FSMA): mẫu bảng tính điện tử có thể tải xuống và sắp xếp được. Harvesting

Mô tả Địa điểm Trang trại nơi Thực phẩm được Thu hoạch - 
Thành phố

Mô tả Địa điểm Trang trại nơi Thực phẩm được Thu hoạch - 
Tiểu bang hoặc Khu vực

Mô tả Địa điểm Trang trại nơi Thực phẩm được Thu hoạch - 
Mã vùng hoặc Mã Bưu Chính

Mô tả Địa điểm Trang trại nơi Thực phẩm được Thu hoạch - 
Quốc gia 

Đối với nông sản, tên của cánh đồng hoặc khu vực trồng 
trọt nơi thực phẩm được thu hoạch (phải khớp với tên 

được sử dụng bởi người trồng)

Đối với thực phẩm nuôi trồng thủy sản, tên của bể chứa (ví 
dụ: ao, hồ, bể, lồng) nơi thực phẩm được thu hoạch (phải 

khớp với tên bể chứa do người nuôi trồng thủy sản sử dụng

Ngày Thu Hoạch
(mm/dd/yyyy)

Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây
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Quy định về Truy xuất Nguồn gốc Thực phẩm của Luật Hiện đại hóa An toàn Thực phẩm của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA FSMA): mẫu bảng tính điện tử có thể tải xuống và sắp xếp được. Harvesting

Loại Tài liệu Tham chiếu

(ví dụ: Nhật ký thu hoạch, hóa đơn, biên lai bán hàng)

Số Tài liệu Tham chiếu 

(ví dụ: Mục 395-402, INV 750A, Số 23-10284)

Tài liệu Tham chiếu Loại 2

(Loại tài liệu tham chiếu bổ sung liên quan đến việc thu 
hoạch thực phẩm này - nếu cần)

Tài liệu Tham chiếu Số 2

(Số tương ứng của tài liệu tham chiếu bổ sung - nếu cần)

Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây

8 of 50

https://www.ecfr.gov/current/title-21/part-1/section-1.1325#p-1.1325(a)(1)(viii)
https://www.ecfr.gov/current/title-21/part-1/section-1.1325#p-1.1325(a)(1)(viii)
https://www.ecfr.gov/current/title-21/part-1/section-1.1325#p-1.1325(a)(1)(viii)
https://www.ecfr.gov/current/title-21/part-1/section-1.1325#p-1.1325(a)(1)(viii)
https://www.ecfr.gov/current/title-21/part-1/section-1.1325#p-1.1325(a)(1)(viii)
https://www.ecfr.gov/current/title-21/part-1/section-1.1325#p-1.1325(a)(1)(viii)
https://www.ecfr.gov/current/title-21/part-1/section-1.1325#p-1.1325(a)(1)(viii)
https://www.ecfr.gov/current/title-21/part-1/section-1.1325#p-1.1325(a)(1)(viii)
https://www.ecfr.gov/current/title-21/part-1/section-1.1325#p-1.1325(a)(1)(viii)
https://www.ecfr.gov/current/title-21/part-1/section-1.1325#p-1.1325(a)(1)(viii)
https://www.ecfr.gov/current/title-21/part-1/section-1.1325#p-1.1325(a)(1)(viii)
https://www.ecfr.gov/current/title-21/part-1/section-1.1325#p-1.1325(a)(1)(viii)
https://www.ecfr.gov/current/title-21/part-1/section-1.1325#p-1.1325(a)(1)(viii)


Quy định về Truy xuất Nguồn gốc Thực phẩm của Luật Hiện đại hóa An toàn Thực phẩm của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA FSMA): mẫu bảng tính điện tử có thể tải xuống và sắp xếp được. Cooling

Mô tả Địa điểm của Người nhận Ngay Tiếp theo (không phải 
người vận chuyển) - 
Tên Doanh nghiệp 

(Tên Công ty Điều hành Địa điểm Nhận Thực phẩm)

Mô tả Địa điểm của Người nhận Ngay Tiếp theo (không phải 
người vận chuyển) - 

Số điện thoại

(Số điện thoại Liên hệ Địa điểm Nhận Thực phẩm)

Mô tả Địa điểm của Người nhận Ngay Tiếp theo (không phải 
người vận chuyển) - 

Địa chỉ Đường phố hoặc Tọa độ Địa lý

(Địa chỉ Đường phố hoặc Tọa độ Địa lý của Địa điểm Thực tế 
Nơi Nhận Thực phẩm)

Mô tả Địa điểm của Người nhận Ngay Tiếp theo (không phải 
người vận chuyển) - 

Thành phố

Mô tả Địa điểm của Người nhận Ngay Tiếp theo (không phải 
người vận chuyển) - 

Tiểu bang hoặc Khu vực

Mô tả Địa điểm của Người nhận Ngay Tiếp theo (không phải 
người vận chuyển) - 

Mã vùng hoặc Mã Bưu Chính

Mô tả Địa điểm của Người nhận Ngay Tiếp theo (không phải 
người vận chuyển) - 

Quốc gia

Hàng hoá

(ví dụ: Dưa, Xà lách, Tôm nuôi trồng thủy sản)

Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây
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Quy định về Truy xuất Nguồn gốc Thực phẩm của Luật Hiện đại hóa An toàn Thực phẩm của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA FSMA): mẫu bảng tính điện tử có thể tải xuống và sắp xếp được. Cooling

Loại (nếu có)

(ví dụ: Dưa mật trắng nhỏ, Xà lách Romaine, Tôm thẻ chân 
trắng)

Số lượng

(ví dụ: 75, 200)

Đơn vị Đo lường

(ví dụ: thùng, pounds)

Mô tả Địa điểm nơi Thực phẩm được Làm lạnh - 
Tên Doanh nghiệp

(Tên Công ty Điều hành Địa điểm làm lạnh thực phẩm)

Mô tả Địa điểm nơi Thực phẩm được Làm lạnh - 
Số điện thoại

(Số điện thoại Liên hệ Địa điểm làm lạnh thực phẩm)

Mô tả Địa điểm nơi Thực phẩm được Làm lạnh - 
Địa chỉ Đường phố hoặc Tọa độ Địa lý

(Địa chỉ Đường phố hoặc Tọa độ Địa lý của Địa điểm Thực tế 
Nơi Làm lạnh Thực phẩm)

Mô tả Địa điểm nơi Thực phẩm được Làm lạnh - 
Thành phố

Mô tả Địa điểm nơi Thực phẩm được Làm lạnh - 
Tiểu bang hoặc Khu vực

Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây
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Quy định về Truy xuất Nguồn gốc Thực phẩm của Luật Hiện đại hóa An toàn Thực phẩm của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA FSMA): mẫu bảng tính điện tử có thể tải xuống và sắp xếp được. Cooling

Mô tả Địa điểm nơi Thực phẩm được Làm lạnh - 
Mã vùng hoặc Mã Bưu Chính

Mô tả Địa điểm nơi Thực phẩm được Làm lạnh - 
Quốc gia

Ngày Làm Lạnh
(mm/dd/yyyy)

Mô tả Địa điểm Trang trại nơi Thực phẩm được Thu hoạch - 
Tên Doanh nghiệp

(Tên Công ty Điều hành Trang trại Thu hoạch thực phẩm)

Mô tả Địa điểm Trang trại nơi Thực phẩm được Thu hoạch - 
Số điện thoại

(Số điện thoại Liên hệ Trang trại nơi thu hoạch thực phẩm)

Mô tả Địa điểm Trang trại nơi Thực phẩm được Thu hoạch - 
Địa chỉ Đường phố hoặc Tọa độ Địa lý

(Địa chỉ Đường phố hoặc Tọa độ Địa lý của Trang trại nơi 
Thực phẩm được Thu hoạch)

Mô tả Địa điểm Trang trại nơi Thực phẩm được Thu hoạch - 
Thành phố

Mô tả Địa điểm Trang trại nơi Thực phẩm được Thu hoạch - 
Tiểu bang hoặc Khu vực

Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây
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Quy định về Truy xuất Nguồn gốc Thực phẩm của Luật Hiện đại hóa An toàn Thực phẩm của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA FSMA): mẫu bảng tính điện tử có thể tải xuống và sắp xếp được. Cooling

Mô tả Địa điểm Trang trại nơi Thực phẩm được Thu hoạch - 
Mã vùng hoặc Mã Bưu Chính

Mô tả Địa điểm Trang trại nơi Thực phẩm được Thu hoạch - 
Quốc gia 

Loại Tài liệu Tham chiếu

(ví dụ: Nhật ký sản xuất, Lệnh sản xuất)

 Số Tài liệu Tham chiếu 

(ví dụ: Mục 395-402, WO-719-2043)

Tài liệu Tham chiếu Loại 2

(Loại tài liệu tham chiếu bổ sung liên quan đến việc làm lạnh 
thực phẩm này - nếu cần)

 Tài liệu Tham chiếu Số 2

(Số tương ứng của tài liệu tham chiếu bổ sung - nếu cần)

Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây
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Quy định về Truy xuất Nguồn gốc Thực phẩm của Luật Hiện đại hóa An toàn Thực phẩm của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA FSMA): mẫu bảng tính điện tử có thể tải xuống và sắp xếp được. Initial Packing

Hàng hóa của thực phẩm nhận được

(ví dụ: Dưa, Xà lách, Tôm nuôi trồng thủy sản)

Loại (nếu có) của thực phẩm nhận được

(ví dụ: Dưa mật trắng nhỏ, Xà lách Romaine, Tôm thẻ chân 
trắng)

Ngày Nhận
(mm/dd/yyyy)

Số lượng của thực phẩm nhận được

(ví dụ: 75, 200)

Đơn vị Đo lường của thực phẩm nhận được

(ví dụ: thùng, pounds)

Mô tả Địa điểm Trang trại nơi Thực phẩm được Thu hoạch - 
Tên Doanh nghiệp

(Tên Công ty Điều hành Trang trại Thu hoạch thực phẩm)

Mô tả Địa điểm Trang trại nơi Thực phẩm được Thu hoạch - 
Số điện thoại

(Số điện thoại Liên hệ Trang trại nơi thu hoạch thực phẩm)

Mô tả Địa điểm Trang trại nơi Thực phẩm được Thu hoạch - 
Địa chỉ Đường phố hoặc Tọa độ Địa lý

(Địa chỉ Đường phố hoặc Tọa độ Địa lý của Trang trại nơi 
Thực phẩm được Thu hoạch)

Mô tả Địa điểm Trang trại nơi Thực phẩm được Thu hoạch - 
Thành phố

Mô tả Địa điểm Trang trại nơi Thực phẩm được Thu hoạch - 
Tiểu bang hoặc Khu vực

Mô tả Địa điểm Trang trại nơi Thực phẩm được Thu hoạch - 
Mã vùng hoặc Mã Bưu Chính

Mô tả Địa điểm Trang trại nơi Thực phẩm được Thu hoạch - 
Quốc gia 

Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây
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Quy định về Truy xuất Nguồn gốc Thực phẩm của Luật Hiện đại hóa An toàn Thực phẩm của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA FSMA): mẫu bảng tính điện tử có thể tải xuống và sắp xếp được. Initial Packing

Đối với Nông sản, Tên của Cánh đồng hoặc Khu vực Trồng 
trọt nơi Thực phẩm được Thu hoạch (phải khớp với tên 

được sử dụng bởi người trồng)

Đối với thực phẩm nuôi trồng Thủy sản, Tên của Bể chứa (ví 
dụ: ao, hồ, bể, lồng) nơi thực phẩm được Thu hoạch (phải 

khớp với tên bể chứa do người nuôi trồng thủy sản sử dụng)
Tên Cơ sở Thu hoạch Số Điện thoại của Cơ sở Thu hoạch Ngày thu hoạch

(mm/dd/yyyy)

Mô tả Địa điểm đã làm lạnh thực phẩm (nếu có) - 
Tên Doanh nghiệp

(Tên Công ty Điều hành Địa điểm làm lạnh thực phẩm)

Mô tả Địa điểm đã làm lạnh Thực phẩm (nếu có) - 
Số điện thoại

(Số điện thoại Liên hệ Địa điểm làm lạnh thực phẩm)

Mô tả Địa điểm đã làm lạnh Thực phẩm (nếu có) - 
Địa chỉ Đường phố hoặc Tọa độ Địa lý

(Địa chỉ Đường phố hoặc Tọa độ Địa lý của Địa điểm Thực tế 
Nơi Làm lạnh Thực phẩm)

Mô tả Địa điểm đã làm lạnh Thực phẩm (nếu có) - 
Thành phố

Mô tả Địa điểm đã làm lạnh Thực phẩm (nếu có) - 
Tiểu bang hoặc Khu vực

Mô tả Địa điểm đã làm lạnh Thực phẩm (nếu có) - 
Mã vùng hoặc Mã Bưu Chính

Mô tả Địa điểm đã làm lạnh Thực phẩm (nếu có) - 
Quốc gia

Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây
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Ngày Làm Lạnh (nếu có)
(mm/dd/yyyy)

Mã Lô Truy xuất Nguồn gốc

(Mã Lô Truy xuất Nguồn gốc mà bạn đã gán cho sản phẩm 
đóng gói này)

Mô tả Sản phẩm của Thực phẩm Đóng gói - 
Tên Sản phẩm 

Mô tả Sản phẩm của Thực phẩm Đóng gói - 
Tên thương hiệu (nếu có)

(Thương hiệu được Quảng bá của sản phẩm thực phẩm này)

Mô tả Sản phẩm của Thực phẩm Đóng gói - 
Hàng hoá (nếu có)

(ví dụ: Dưa, Xà lách, Tôm nuôi trồng thủy sản)

Mô tả Sản phẩm của Thực phẩm Đóng gói - 
Loại (nếu có)

(ví dụ: Dưa mật trắng nhỏ, Xà lách Romaine, Tôm thẻ chân 
trắng)

Mô tả Sản phẩm của Thực phẩm Đóng gói - 
Kích thước bao bì

(Cấu hình đóng gói HOẶC Số lượng HOẶC Trọng lượng + 
Đơn vị đo lường)

Mô tả Sản phẩm của Thực phẩm Đóng gói - 
Kiểu đóng gói

(ví dụ: Thùng, Khay, Hộp, hộp hình Vỏ sò, v.v.)

Số lượng Thực phẩm Đóng gói

(ví dụ: 6, 25, 100, 200)

Đơn vị Đo lường của Thực phẩm Đóng gói

(ví dụ: hộp đựng, hộp nhựa có thể tái sử dụng, thùng, 
pounds)

Mô tả Địa điểm nơi bạn Đóng gói thực phẩm Ban đầu (ví dụ: 
Bên tạo Mã Lô Truy xuất Nguồn gốc) - 

Tên Doanh nghiệp

(Tên Công ty Điều hành Địa điểm nơi bạn Đóng gói Thực 
phẩm Ban đầu)

Mô tả Địa điểm nơi bạn Đóng gói thực phẩm Ban đầu (ví dụ: 
Bên tạo Mã Lô Truy xuất Nguồn gốc) - 

Số điện thoại

(Số điện thoại liên hệ Địa điểm nơi bạn Đóng gói Thực phẩm 
Ban đầu)

Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây
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Mô tả Địa điểm nơi bạn Đóng gói thực phẩm Ban đầu (ví dụ: 
Bên tạo Mã Lô Truy xuất Nguồn gốc) - 
Địa chỉ Đường phố hoặc Tọa độ Địa lý

(Địa chỉ Đường phố hoặc Tọa độ Địa lý của Địa điểm Thực tế 
Nơi bạn Đóng gói Thực phẩm Ban đầu)

Mô tả Địa điểm nơi bạn Đóng gói thực phẩm Ban đầu (ví dụ: 
Bên tạo Mã Lô Truy xuất Nguồn gốc) - 

Thành phố

Mô tả Địa điểm nơi bạn Đóng gói thực phẩm Ban đầu (ví dụ: 
Bên tạo Mã Lô Truy xuất Nguồn gốc) - 

Tiểu bang hoặc Khu vực

Mô tả Địa điểm nơi bạn Đóng gói thực phẩm Ban đầu (ví dụ: 
Bên tạo Mã Lô Truy xuất Nguồn gốc) - 

Mã vùng hoặc Mã Bưu Chính

Mô tả Địa điểm nơi bạn Đóng gói thực phẩm Ban đầu (ví dụ: 
Bên tạo Mã Lô Truy xuất Nguồn gốc) - 

Quốc gia

Thông tin tham chiếu đến bên tạo Mã Lô Truy Xuất Nguồn 
Gốc (nếu có)

(Tham chiếu chia sẻ (ví dụ: URL, FDA FFRN) để chuyển tiếp 
trong chuỗi cung ứng, cho phép FDA truy cập vào Mô tả Địa 

điểm nơi Mã Lô Truy Xuất Nguồn Gốc đã được gán)

Ngày Đóng gói ban đầu
(mm/dd/yyyy)

Loại Tài liệu Tham chiếu

(ví dụ: Nhật ký sản xuất, Lệnh sản xuất)

Số Tài liệu Tham chiếu 

(ví dụ: Nhật ký sản xuất 123, WO-719-2043)

Tài liệu Tham chiếu Loại 2

(Loại tài liệu tham chiếu bổ sung liên quan đến việc đóng gói 
ban đầu của thực phẩm này - nếu cần)

Tài liệu Tham chiếu Số 2

(Số tương ứng của tài liệu tham chiếu bổ sung - nếu cần)

Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây
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Quy định về Truy xuất Nguồn gốc Thực phẩm của Luật Hiện đại hóa An toàn Thực phẩm của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA FSMA): mẫu bảng tính điện tử có thể tải xuống và sắp xếp được. Initial Packing Sprouts

Mô tả Địa điểm của Tổ chức trồng trọt Hạt giống để sử dụng 
cho quá trình Nảy mầm (nếu có) -

Tên Doanh nghiệp

(Tên Công ty Điều hành Địa điểm trồng hạt giống để nảy 
mầm)

Mô tả Địa điểm của Tổ chức trồng trọt Hạt giống để sử dụng 
cho quá trình Nảy mầm (nếu có) -

Số điện thoại

(Số điện thoại liên hệ Địa điểm trồng hạt giống để nảy mầm)

Mô tả Địa điểm của Tổ chức trồng trọt Hạt giống để sử dụng 
cho quá trình Nảy mầm (nếu có) -

Địa chỉ Đường phố hoặc Tọa độ Địa lý

(Địa chỉ Đường phố hoặc Tọa độ Địa lý của Địa điểm Thực tế 
Nơi Trồng Hạt giống để Nảy mầm)

Mô tả Địa điểm của Tổ chức trồng trọt Hạt giống để sử dụng 
cho quá trình Nảy mầm (nếu có) -

Thành phố

Mô tả Địa điểm của Tổ chức trồng trọt Hạt giống để sử dụng 
cho quá trình Nảy mầm (nếu có) -

Tiểu bang hoặc Khu vực

Mô tả Địa điểm của Tổ chức trồng trọt Hạt giống để sử dụng 
cho quá trình Nảy mầm (nếu có) -

Mã vùng hoặc Mã Bưu Chính

Mô tả Địa điểm của Tổ chức trồng trọt Hạt giống để sử dụng 
cho quá trình Nảy mầm (nếu có) -

Quốc gia

Ngày Thu hoạch Hạt giống (nếu có)
(mm/dd/yyyy)

Mô tả địa điểm của đơn vị chế biến hoặc xử lý hạt giống - 
Tên Doanh nghiệp

(Tên Công ty Điều hành Địa điểm chế biến hoặc xử lý hạt 
giống)

Mô tả địa điểm của đơn vị chế biến hoặc xử lý hạt giống - 
Số điện thoại

(Số điện thoại liên hệ Địa điểm chế biến hoặc xử lý hạt 
giống)

Mô tả địa điểm của đơn vị chế biến hoặc xử lý hạt giống - 
Địa chỉ Đường phố hoặc Tọa độ Địa lý

(Địa chỉ Đường phố hoặc Tọa độ Địa lý của Địa điểm Thực tế 
Nơi Chế biến hoặc Xử lý Hạt giống)

Mô tả địa điểm của đơn vị chế biến hoặc xử lý hạt giống - 
Thành phố

Mô tả địa điểm của đơn vị chế biến hoặc xử lý hạt giống - 
Tiểu bang hoặc Khu vực

Mô tả địa điểm của đơn vị chế biến hoặc xử lý hạt giống - 
Mã vùng hoặc Mã Bưu Chính

Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây
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Mô tả địa điểm của đơn vị chế biến hoặc xử lý hạt giống - 
Quốc gia

Mã Lô Hạt giống Liên kết với quá trình Chế biến hoặc Xử lý
Ngày Chế biến hoặc Xử lý

(mm/dd/yyyy)

Mô tả địa điểm của nhà đóng gói hạt giống - 
Tên Doanh nghiệp

(Tên của Công ty Vận hành Nhà đóng gói Hạt giống)

Mô tả địa điểm của nhà đóng gói hạt giống - 
Số điện thoại

(Số điện thoại liên hệ Nhà đóng gói Hạt giống)

Mô tả địa điểm của nhà đóng gói hạt giống - 
Địa chỉ Đường phố hoặc Tọa độ Địa lý

(Địa chỉ Đường phố hoặc Tọa độ Địa lý của Nhà đóng gói 
Hạt giống)

Mô tả địa điểm của nhà đóng gói hạt giống - 
Thành phố

Mô tả địa điểm của nhà đóng gói hạt giống - 
Tiểu bang hoặc Khu vực

Mô tả địa điểm của nhà đóng gói hạt giống - 
Mã vùng hoặc Mã Bưu Chính

Mô tả địa điểm của nhà đóng gói hạt giống - 
Quốc gia

Ngày Đóng gói Hạt giống
(mm/dd/yyyy)

Mã Lô Hạt Giống
Được gán bởi Nhà đóng gói Hạt giống

Mô tả địa điểm của cơ sở đóng gói lại hạt giống (nếu có) -  
Tên Doanh nghiệp

(Tên Công ty Vận hành Cơ sở Đóng gói lại Hạt giống)

Mô tả địa điểm của cơ sở đóng gói lại hạt giống (nếu có) -  
Số điện thoại

(Số điện thoại liên hệ Cơ sở Đóng gói lại Hạt giống)
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Mô tả địa điểm của cơ sở đóng gói lại hạt giống (nếu có) -  
Địa chỉ Đường phố hoặc Tọa độ Địa lý

(Địa chỉ Đường phố hoặc Tọa độ Địa lý của Cơ sở Đóng gói 
lại Hạt giống )

Mô tả địa điểm của cơ sở đóng gói lại hạt giống (nếu có) -  
Thành phố

Mô tả địa điểm của cơ sở đóng gói lại hạt giống (nếu có) -  
Tiểu bang hoặc Khu vực

Mô tả địa điểm của cơ sở đóng gói lại hạt giống (nếu có) -  
Mã vùng hoặc Mã Bưu Chính

Mô tả địa điểm của cơ sở đóng gói lại hạt giống (nếu có) -  
Quốc gia

Ngày Đóng gói lại Hạt giống (nếu có)
(mm/dd/yyyy)

Mã Lô Hạt Giống 
Được gán bởi đơn vị Đóng gói lại (nếu có)

Mô tả địa điểm của nhà cung cấp hạt giống - 
Tên Doanh nghiệp

(Tên của Công ty Vận hành Nhà cung cấp hạt giống)

Mô tả địa điểm của nhà cung cấp hạt giống - 
Số điện thoại

(Số điện thoại liên hệ Nhà cung cấp hạt giống)

Mô tả địa điểm của nhà cung cấp hạt giống - 
Địa chỉ Đường phố hoặc Tọa độ Địa lý

(Địa chỉ Đường phố hoặc Tọa độ Địa lý của nhà cung cấp hạt 
giống)

Mô tả địa điểm của nhà cung cấp hạt giống - 
Thành phố

Mô tả địa điểm của nhà cung cấp hạt giống - 
Tiểu bang hoặc Khu vực

Mô tả địa điểm của nhà cung cấp hạt giống - 
Mã vùng hoặc Mã Bưu Chính

Mô tả địa điểm của nhà cung cấp hạt giống - 
Quốc gia
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Mã Lô Hạt Giống được gán bởi đơn vị Cung cấp Hạt giống - 
Lô Hạt Giống Chính

Mã Lô Hạt Giống được gán bởi đơn vị Cung cấp Hạt giống - 
Mã Lô Hạt Giống Phụ

Mã Lô Hạt Giống được gán bởi đơn vị thực hiện quá trình 
nảy mầm - 

Lô Hạt Giống Mới

Mô tả về các hạt giống - 
Loại hoặc Tên khoa học của loại

(ví dụ: mầm đậu hồi hoặc Vigna radiata )

Mô tả về các hạt giống - 
Thông số kỹ thuật Trồng trọt

(ví dụ: theo các tiêu chuẩn GAP và/hoặc hướng dẫn của 
FDA, chứng nhận USDA, độ tinh khiết hoặc tỷ lệ nảy mầm 

của hạt giống, hữu cơ hoặc thông thường)

Mô tả về các hạt giống - 
Đóng gói

(ví dụ: túi nhựa 50 lb, túi giấy nhiều lớp 25 lb)

Mô tả về các hạt giống - 
Xử lý Kháng khuẩn (nếu có) 

(Tên phương pháp xử lý)

Ngày nhận Hạt giống bởi đơn vị thực hiện quá trình nảy 
mầm

(mm/dd/yyyy)

Loại Tài liệu Tham chiếu

(ví dụ: Nhật ký sản xuất, Lệnh sản xuất, Biên nhận Hàng 
hóa)

Số Tài liệu Tham chiếu 

(ví dụ: Mục 395-402, WO-719-2043, 24-1103-48)

Tài liệu Tham chiếu Loại 2

(Loại tài liệu tham chiếu bổ sung liên quan đến việc đóng gói 
ban đầu của mầm - nếu cần)

Tài liệu Tham chiếu Số 2

(Số tương ứng của tài liệu tham chiếu bổ sung - nếu cần)
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Hàng hóa của thực phẩm nhận được

(ví dụ: Dưa, Xà lách, Tôm nuôi trồng thủy sản)

Loại (nếu có) của thực phẩm nhận được

(ví dụ: Dưa mật trắng nhỏ, Xà lách Romaine, Tôm thẻ chân 
trắng)

Ngày Nhận
(mm/dd/yyyy)

Số lượng của thực phẩm nhận được

(ví dụ: 75, 200)

Đơn vị Đo lường của thực phẩm nhận được

(ví dụ: thùng, pounds)

Mô tả Địa điểm của Đối tượng mà bạn Nhận Thực phẩm - 
Tên Doanh nghiệp

(Tên Công ty Điều hành Địa điểm xuất xứ Thực phẩm)

Mô tả Địa điểm của Đối tượng mà bạn Nhận Thực phẩm - 
Số điện thoại

(Số điện thoại Liên hệ Địa điểm xuất xứ Thực phẩm)

Mô tả Địa điểm của Đối tượng mà bạn Nhận Thực phẩm - 
Địa chỉ Đường phố hoặc Tọa độ Địa lý

(Địa chỉ Đường phố hoặc Tọa độ Địa lý của Địa điểm Thực 
tế nơi xuất xứ thực phẩm)

Mô tả Địa điểm của Đối tượng mà bạn Nhận Thực phẩm - 
Thành phố
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Mô tả Địa điểm của Đối tượng mà bạn Nhận Thực phẩm - 
Tiểu bang hoặc Khu vực

Mô tả Địa điểm của Đối tượng mà bạn Nhận Thực phẩm - 
Mã vùng hoặc Mã Bưu Chính

Mô tả Địa điểm của Đối tượng mà bạn Nhận Thực phẩm - 
Quốc gia

Mã Lô Truy xuất Nguồn gốc
(bạn đã gán)

(Mã Lô Truy xuất Nguồn gốc mà bạn đã gán cho sản phẩm 
đóng gói này)

Mô tả Sản phẩm của Thực phẩm Đóng gói - 
Tên Sản phẩm 

Mô tả Sản phẩm của Thực phẩm Đóng gói - 
Tên thương hiệu (nếu có)

(Thương hiệu được Quảng bá của sản phẩm thực phẩm 
này)

Mô tả Sản phẩm của Thực phẩm Đóng gói - 
Hàng hoá (nếu có)

(ví dụ: Dưa, Xà lách, Tôm)

Mô tả Sản phẩm của Thực phẩm Đóng gói - 
Loại (nếu có)

(ví dụ: Dưa mật trắng nhỏ, Xà lách Romaine, Tôm thẻ chân 
trắng)

Mô tả Sản phẩm của Thực phẩm Đóng gói - 
Kích thước bao bì

(Cấu hình đóng gói HOẶC Số lượng HOẶC Trọng lượng + 
Đơn vị đo lường)

Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây
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Mô tả Sản phẩm của Thực phẩm Đóng gói - 
Kiểu đóng gói

(ví dụ: Thùng, Khay, Hộp, hộp hình Vỏ sò, v.v.)

Số lượng Thực phẩm Đóng gói

(ví dụ: 6, 25, 100, 200)

Đơn vị Đo lường của Thực phẩm Đóng gói

(ví dụ: hộp đựng, hộp nhựa có thể tái sử dụng, thùng, 
pounds)

Mô tả Địa điểm nơi bạn Đóng gói thực phẩm Ban đầu (ví 
dụ: Bên tạo Mã Lô Truy xuất Nguồn gốc) - 

Tên Doanh nghiệp

(Tên Công ty Điều hành Địa điểm nơi Mã Lô Truy xuất 
Nguồn gốc được gán)

Mô tả Địa điểm nơi bạn Đóng gói thực phẩm Ban đầu (ví 
dụ: Bên tạo Mã Lô Truy xuất Nguồn gốc) - 

Số điện thoại

(Số điện thoại liên hệ Địa điểm nơi Mã Lô Truy xuất Nguồn 
gốc được gán)

Mô tả Địa điểm nơi bạn Đóng gói thực phẩm Ban đầu (ví 
dụ: Bên tạo Mã Lô Truy xuất Nguồn gốc) - 

Địa chỉ Đường phố hoặc Tọa độ Địa lý

(Địa chỉ Đường phố hoặc Tọa độ Địa lý của Địa điểm Thực 
tế Nơi bạn Đóng gói Thực phẩm Ban đầu)

Mô tả Địa điểm nơi bạn Đóng gói thực phẩm Ban đầu (ví 
dụ: Bên tạo Mã Lô Truy xuất Nguồn gốc) - 

Thành phố

Mô tả Địa điểm nơi bạn Đóng gói thực phẩm Ban đầu (ví 
dụ: Bên tạo Mã Lô Truy xuất Nguồn gốc) - 

Tiểu bang hoặc Khu vực

Mô tả Địa điểm nơi bạn Đóng gói thực phẩm Ban đầu (ví 
dụ: Bên tạo Mã Lô Truy xuất Nguồn gốc) - 

Mã vùng hoặc Mã Bưu Chính

Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây
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Mô tả Địa điểm nơi bạn Đóng gói thực phẩm Ban đầu (ví 
dụ: Bên tạo Mã Lô Truy xuất Nguồn gốc) - 

Quốc gia

Thông tin tham chiếu đến bên tạo Mã Lô Truy Xuất Nguồn 
Gốc (nếu có)

(Tham chiếu chia sẻ (ví dụ: URL, FDA FFRN) để chuyển tiếp 
trong chuỗi cung ứng, cho phép FDA truy cập vào Mô tả 
Địa điểm nơi Mã Lô Truy Xuất Nguồn Gốc đã được gán)

Ngày Đóng gói ban đầu
(mm/dd/yyyy)

Loại Tài liệu Tham chiếu

(ví dụ: Nhật ký sản xuất, Lệnh sản xuất)

Số Tài liệu Tham chiếu 

(ví dụ: Mục 395-402, WO-719-2043)

Tài liệu Tham chiếu Loại 2

(Loại tài liệu tham chiếu bổ sung liên quan đến việc đóng 
gói ban đầu của thực phẩm này - nếu cần)

Tài liệu Tham chiếu Số 2

(Số tương ứng của tài liệu tham chiếu bổ sung - nếu cần)

Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây
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Mã Lô Truy xuất Nguồn gốc 
(bạn đã gán)

(Mã Lô Truy xuất Nguồn gốc mà bạn đã gán cho thực phẩm 
thu được từ tàu cá)

Loài và/hoặc Tên Thương mại Chấp nhận được, Nếu Thực 
phẩm Chưa đóng gói

(ví dụ: Cá tuyết Đại Tây Dương, Cá ngừ, Tôm hùm Mỹ, Cá 
hồng)

Mô tả Sản phẩm, Nếu Thực phẩm đã được Đóng gói - 
Tên Sản phẩm  

Mô tả Sản phẩm, Nếu Thực phẩm đã được Đóng gói - 
Tên thương hiệu (nếu có)

(Thương hiệu được Quảng bá của sản phẩm thực phẩm này)

Mô tả Sản phẩm, Nếu Thực phẩm đã được Đóng gói - 
Hàng hoá (nếu có)

(ví dụ: Cá tuyết, Cá ngừ, Tôm hùm, Cá hồng)

Mô tả Sản phẩm, Nếu Thực phẩm đã được Đóng gói - 
Loại (nếu có) 

(ví dụ: Cá tuyết Đại Tây Dương, Cá ngừ Albacore, Tôm hùm 
Mỹ, Cá hồng đỏ)

Mô tả Sản phẩm, Nếu Thực phẩm đã được Đóng gói - 
Kích thước bao bì

(Cấu hình đóng gói HOẶC Số lượng HOẶC Trọng lượng + Đơn 
vị đo lường)

Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây
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Mô tả Sản phẩm, Nếu Thực phẩm đã được Đóng gói - 
Kiểu đóng gói

(ví dụ: Thùng, Khay, Hộp, hộp hình Vỏ sò, v.v.)

Số lượng

(ví dụ: 300)

Đơn vị Đo lường

(ví dụ: kg)

Ngày Bắt đầu Thu hoạch
(mm/dd/yyyy)

(Ngày đánh bắt sớm nhất cho chuyến đi này)

Ngày Kết thúc Thu hoạch 
(mm/dd/yyyy)

(Ngày đánh bắt cuối cùng cho chuyến đi này)

Các Địa điểm Thu hoạch cho Chuyến đi

(ví dụ: mã Địa lý Đại dương NMFS, mã FAO, hoặc tham chiếu 
địa lý khác)

Mô tả Địa điểm của Người nhận Đầu tiên trên Đất liền (ví dụ: 
Bên Tạo Mã Lô Truy Xuất Nguồn Gốc) - 

Tên Doanh nghiệp

(Tên Doanh nghiệp của Người nhận Đầu tiên trên Đất liền)

Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây
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Mô tả Địa điểm của Người nhận Đầu tiên trên Đất liền (ví dụ: 
Bên Tạo Mã Lô Truy Xuất Nguồn Gốc) - 

Số điện thoại

(Số điện thoại liên hệ với Người nhận Đầu tiên trên Đất liền) 

Mô tả Địa điểm của Người nhận Đầu tiên trên Đất liền (ví dụ: 
Bên Tạo Mã Lô Truy Xuất Nguồn Gốc) - 
Địa chỉ Đường phố hoặc Tọa độ Địa lý

(Địa chỉ Đường phố hoặc Tọa độ Địa lý của Địa điểm Thực tế 
Nơi Nhận Thực phẩm)

Mô tả Địa điểm của Người nhận Đầu tiên trên Đất liền (ví dụ: 
Bên Tạo Mã Lô Truy Xuất Nguồn Gốc) - 

Thành phố

Mô tả Địa điểm của Người nhận Đầu tiên trên Đất liền (ví dụ: 
Bên Tạo Mã Lô Truy Xuất Nguồn Gốc) - 

Tiểu bang hoặc Khu vực

Mô tả Địa điểm của Người nhận Đầu tiên trên Đất liền (ví dụ: 
Bên Tạo Mã Lô Truy Xuất Nguồn Gốc) - 

Mã vùng hoặc Mã Bưu Chính

Mô tả Địa điểm của Người nhận Đầu tiên trên Đất liền (ví dụ: 
Bên Tạo Mã Lô Truy Xuất Nguồn Gốc) - 

Quốc gia

Thông tin tham chiếu đến bên tạo Mã Lô Truy Xuất Nguồn 
Gốc (nếu có)

(Tham chiếu chia sẻ (ví dụ: URL, FDA FFRN) để chuyển tiếp 
trong chuỗi cung ứng, cho phép FDA truy cập vào Mô tả Địa 

điểm nơi Mã Lô Truy Xuất Nguồn Gốc đã được gán)

Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây
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Ngày Cập bến
(mm/dd/yyyy)

Loại Tài liệu Tham chiếu

(ví dụ: Phiếu cân, Biên nhận Hàng hóa, Báo cáo Đại lý)

Số Tài liệu Tham chiếu 

(ví dụ: Tham chiếu #538-050, 24-1103-48, 20240125668)

Tài liệu Tham chiếu Loại 2

(Loại tài liệu tham chiếu bổ sung liên quan đến việc tiếp 
nhận đầu tiên trên đất liền của thực phẩm này - nếu cần)

Tài liệu Tham chiếu Số 2

(Số tương ứng của tài liệu tham chiếu bổ sung - nếu cần)

Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây
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Mã Lô Truy xuất Nguồn gốc

(Mã Lô Truy xuất Nguồn gốc được gán cho thực phẩm bởi 
Nhà đóng gói Ban đầu / Người tiếp nhận Đầu tiên trên Đất 

liền / người Biến đổi Thực phẩm)

Số lượng

(ví dụ: 6, 25, 100, 200)

Đơn vị Đo lường

(ví dụ: hộp đựng, hộp nhựa có thể tái sử dụng, thùng, 
pounds)

Mô tả Sản phẩm - 
Tên Sản phẩm 

Mô tả Sản phẩm - 
Tên thương hiệu (nếu có)

(Thương hiệu được Quảng bá của sản phẩm thực phẩm 
này)

Mô tả Sản phẩm - 
Hàng hoá (nếu có)

(ví dụ: Dưa, Xà lách, Cá ngừ, Phô mai mềm)

Mô tả Sản phẩm - 
Loại (nếu có)

(ví dụ: Dưa lê trắng nhỏ, Xà lách Romaine, Cá ngừ 
Albacore, Phô mai Queso Fresco)

Mô tả Sản phẩm - 
Kích thước bao bì

(Cấu hình đóng gói HOẶC Số lượng HOẶC Trọng lượng + 
Đơn vị đo lường)

Mô tả Sản phẩm - 
Kiểu đóng gói

(ví dụ: Thùng, Khay, Hộp, hộp hình Vỏ sò, v.v.)
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Quy định về Truy xuất Nguồn gốc Thực phẩm của Luật Hiện đại hóa An toàn Thực phẩm của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA FSMA): mẫu bảng tính điện tử có thể tải xuống và sắp xếp được. Shipping

Mô tả Địa điểm của Người nhận Ngay Tiếp theo (không 
phải người vận chuyển) - 

Tên Doanh nghiệp

(Tên Công ty Điều hành Địa điểm Nhận Thực phẩm)

Mô tả Địa điểm của Người nhận Ngay Tiếp theo (không 
phải người vận chuyển) - 

Số điện thoại

(Số điện thoại Liên hệ Địa điểm Nhận Thực phẩm)

Mô tả Địa điểm của Người nhận Ngay Tiếp theo (không 
phải người vận chuyển) - 

Địa chỉ Đường phố hoặc Tọa độ Địa lý

(Địa chỉ Đường phố hoặc Tọa độ Địa lý của Địa điểm Thực 
tế Nơi Thực phẩm sẽ được Tiếp nhận)

Mô tả Địa điểm của Người nhận Ngay Tiếp theo (không 
phải người vận chuyển) - 

Thành phố

Mô tả Địa điểm của Người nhận Ngay Tiếp theo (không 
phải người vận chuyển) - 
Tiểu bang hoặc Khu vực

Mô tả Địa điểm của Người nhận Ngay Tiếp theo (không 
phải người vận chuyển) - 

Mã vùng hoặc Mã Bưu Chính

Mô tả Địa điểm của Người nhận Ngay Tiếp theo (không 
phải người vận chuyển) - 

Quốc gia

Mô tả Địa điểm Xuất phát của Thực phẩm - 
Tên Doanh nghiệp

(Tên Công ty Điều hành Địa điểm Xuất phát của Thực 
phẩm)

Mô tả Địa điểm Xuất phát của Thực phẩm  - 
Số điện thoại

(Số điện thoại Liên hệ Địa điểm Xuất phát của thực phẩm)

Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây
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Quy định về Truy xuất Nguồn gốc Thực phẩm của Luật Hiện đại hóa An toàn Thực phẩm của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA FSMA): mẫu bảng tính điện tử có thể tải xuống và sắp xếp được. Shipping

Mô tả Địa điểm Xuất phát của Thực phẩm  - 
Địa chỉ Đường phố hoặc Tọa độ Địa lý

(Địa chỉ Đường phố hoặc Tọa độ Địa lý của Địa điểm Thực 
tế nơi xuất xứ thực phẩm)

Mô tả Địa điểm Xuất phát của Thực phẩm  - 
Thành phố

Mô tả Địa điểm Xuất phát của Thực phẩm - 
Tiểu bang hoặc Khu vực

Mô tả Địa điểm Xuất phát của Thực phẩm  - 
Mã vùng hoặc Mã Bưu Chính

Mô tả Địa điểm Xuất phát của Thực phẩm  - 
Quốc gia

Ngày Vận chuyển
(mm/dd/yyyy)

Mô tả Địa điểm của Bên Tạo Mã Lô Truy Xuất Nguồn Gốc - 
Tên Doanh nghiệp

(Tên Doanh nghiệp của Bên Tạo Mã Lô Truy Xuất Nguồn 
Gốc)

Mô tả Địa điểm của Bên Tạo Mã Lô Truy Xuất Nguồn Gốc - 
Số điện thoại

(Số điện thoại để liên hệ Bên Tạo Mã Lô Truy Xuất Nguồn 
Gốc)

Mô tả Địa điểm của Bên Tạo Mã Lô Truy Xuất Nguồn Gốc - 
Địa chỉ Đường phố hoặc Tọa độ Địa lý

(Địa chỉ Đường phố hoặc Tọa độ Địa lý của Bên Tạo Mã Lô 
Truy Xuất Nguồn Gốc)

Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây
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Quy định về Truy xuất Nguồn gốc Thực phẩm của Luật Hiện đại hóa An toàn Thực phẩm của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA FSMA): mẫu bảng tính điện tử có thể tải xuống và sắp xếp được. Shipping

Mô tả Địa điểm của Bên Tạo Mã Lô Truy Xuất Nguồn Gốc - 
Thành phố

Mô tả Địa điểm của Bên Tạo Mã Lô Truy Xuất Nguồn Gốc - 
Tiểu bang/Vùng

Mô tả Địa điểm của Bên Tạo Mã Lô Truy Xuất Nguồn Gốc - 
Mã vùng/Mã Bưu Chính

Mô tả Địa điểm của Bên Tạo Mã Lô Truy Xuất Nguồn Gốc - 
Quốc gia

Thông tin Tham chiếu đến Bên tạo Mã Lô Truy Xuất Nguồn Gốc 
(có thể được cung cấp thay cho mô tả địa điểm của Bên Tạo Mã 

Lô Truy Xuất Nguồn Gốc)

(Tham chiếu chia sẻ (ví dụ: URL, FDA FFRN) để chuyển tiếp trong 
chuỗi cung ứng, cho phép FDA truy cập vào Mô tả Địa điểm nơi 

Mã Lô Truy Xuất Nguồn Gốc đã được gán)

Loại Tài liệu Tham chiếu

(ví dụ: Thông báo vận chuyển trước, Vận đơn (BOL), Hóa 
đơn)

Số Tài liệu Tham chiếu 

(e.g., ASN 10212025, BOL 042520 XYZ, Hoá đơn 750A)

Tài liệu Tham chiếu Loại 2

(Loại tài liệu tham chiếu bổ sung liên quan đến việc vận 
chuyển thực phẩm này - nếu cần)

Tài liệu Tham chiếu Số 2

(Số tương ứng của tài liệu tham chiếu bổ sung - nếu cần)

Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây
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Quy định về Truy xuất Nguồn gốc Thực phẩm của Luật Hiện đại hóa An toàn Thực phẩm của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA FSMA): mẫu bảng tính điện tử có thể tải xuống và sắp xếp được. Receiving

Mã Lô Truy xuất Nguồn gốc

(Mã Lô Truy xuất Nguồn gốc được gán cho thực phẩm bởi 
Nhà đóng gói Ban đầu / Người tiếp nhận Đầu tiên trên Đất 

liền / người Biến đổi Thực phẩm)

Số lượng

(ví dụ: 6, 25, 100, 200)

Đơn vị Đo lường

(ví dụ: hộp đựng, hộp nhựa có thể tái sử dụng, thùng, 
pounds)

Mô tả Sản phẩm - 
Tên Sản phẩm 

Mô tả Sản phẩm - 
Tên thương hiệu (nếu có)

(Thương hiệu được Quảng bá của sản phẩm thực phẩm 
này)

Mô tả Sản phẩm - 
Hàng hoá (nếu có)

(ví dụ: Dưa, Xà lách, Cá ngừ, Phô mai mềm)

Mô tả Sản phẩm - 
Loại (nếu có)

(ví dụ: Dưa lê trắng nhỏ, Xà lách Romaine, Cá ngừ 
Albacore, Phô mai Queso Fresco)

Mô tả Sản phẩm - 
Kích thước bao bì

(Cấu hình đóng gói HOẶC Số lượng HOẶC Trọng lượng + 
Đơn vị đo lường)

Mô tả Sản phẩm - 
Kiểu đóng gói

(ví dụ: Thùng, Khay, Hộp, hộp hình Vỏ sò, v.v.)

Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây
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Quy định về Truy xuất Nguồn gốc Thực phẩm của Luật Hiện đại hóa An toàn Thực phẩm của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA FSMA): mẫu bảng tính điện tử có thể tải xuống và sắp xếp được. Receiving

Mô tả Địa điểm của Nguồn cung ứng Trước đó (không phải 
người vận chuyển) - 
Tên Doanh nghiệp

(Tên Công ty Điều hành Địa điểm xuất xứ Thực phẩm)

Mô tả Địa điểm của Nguồn cung ứng Trước đó (không phải 
người vận chuyển) - 

Số điện thoại

(Số điện thoại Liên hệ Địa điểm Xuất xứ Thực phẩm)

Mô tả Địa điểm của Nguồn cung ứng Trước đó (không phải 
người vận chuyển) - 

Địa chỉ Đường phố hoặc Tọa độ Địa lý

(Địa chỉ Đường phố hoặc Tọa độ Địa lý của Địa điểm Thực 
tế nơi xuất xứ thực phẩm)

Mô tả Địa điểm của Nguồn cung ứng Trước đó (không phải 
người vận chuyển) - 

Thành phố

Mô tả Địa điểm của Nguồn cung ứng Trước đó (không phải 
người vận chuyển) - 

Tiểu bang hoặc Khu vực

Mô tả Địa điểm của Nguồn cung ứng Trước đó (không phải 
người vận chuyển) - 

Mã vùng hoặc Mã Bưu Chính

Mô tả Địa điểm của Nguồn cung ứng Trước đó (không phải 
người vận chuyển) - 

Quốc gia

Mô tả Địa điểm nơi Thực phẩm được Tiếp nhận - 
Tên Doanh nghiệp

(Tên Công ty Điều hành Địa điểm Tiếp nhận Thực phẩm)

Mô tả Địa điểm nơi Thực phẩm được Tiếp nhận - 
Số điện thoại

(Số điện thoại Liên hệ Địa điểm Tiếp nhận Thực phẩm)

Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây
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Quy định về Truy xuất Nguồn gốc Thực phẩm của Luật Hiện đại hóa An toàn Thực phẩm của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA FSMA): mẫu bảng tính điện tử có thể tải xuống và sắp xếp được. Receiving

Mô tả Địa điểm nơi Thực phẩm được Tiếp nhận - 
Địa chỉ Đường phố hoặc Tọa độ Địa lý

(Địa chỉ Đường phố hoặc Tọa độ Địa lý của Địa điểm Thực 
tế Nơi Tiếp nhận Thực phẩm)

Mô tả Địa điểm nơi Thực phẩm được Tiếp nhận - 
Thành phố

Mô tả Địa điểm nơi Thực phẩm được Tiếp nhận - 
Tiểu bang hoặc Khu vực

Mô tả Địa điểm nơi Thực phẩm được Tiếp nhận - 
Mã vùng hoặc Mã Bưu Chính

Mô tả Địa điểm nơi Thực phẩm được Tiếp nhận - 
Quốc gia

Ngày bạn Tiếp nhận Thực phẩm
(mm/dd/yyyy)

Mô tả Địa điểm của Bên Tạo Mã Lô Truy Xuất Nguồn Gốc - 
Tên Doanh nghiệp

(Tên Doanh nghiệp của Bên Tạo Mã Lô Truy Xuất Nguồn 
Gốc)

Mô tả Địa điểm của Bên Tạo Mã Lô Truy Xuất Nguồn Gốc - 
Số điện thoại

(Số điện thoại để liên hệ Bên Tạo Mã Lô Truy Xuất Nguồn 
Gốc)

Mô tả Địa điểm của Bên Tạo Mã Lô Truy Xuất Nguồn Gốc - 
Địa chỉ Đường phố hoặc Tọa độ Địa lý

(Địa chỉ Đường phố hoặc Tọa độ Địa lý của Bên Tạo Mã Lô 
Truy Xuất Nguồn Gốc)
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Mô tả Địa điểm của Bên Tạo Mã Lô Truy Xuất Nguồn Gốc - 
Thành phố

Mô tả Địa điểm của Bên Tạo Mã Lô Truy Xuất Nguồn Gốc - 
Tiểu bang/Vùng

Mô tả Địa điểm của Bên Tạo Mã Lô Truy Xuất Nguồn Gốc - 
Mã vùng/Mã Bưu Chính

Mô tả Địa điểm của Bên Tạo Mã Lô Truy Xuất Nguồn Gốc - 
Quốc gia

Thông tin Tham chiếu đến Bên tạo Mã Lô Truy Xuất Nguồn Gốc 
(có thể được cung cấp thay cho mô tả địa điểm của Bên Tạo Mã 

Lô Truy Xuất Nguồn Gốc)

(Tham chiếu chia sẻ (ví dụ: URL, FDA FFRN) để chuyển tiếp trong 
chuỗi cung ứng, cho phép FDA truy cập vào Mô tả Địa điểm nơi 

Mã Lô Truy Xuất Nguồn Gốc đã được gán)

Loại Tài liệu Tham chiếu

(ví dụ: Biên nhận hàng hóa, Thông báo vận chuyển trước, 
Vận đơn (BOL))

Số Tài liệu Tham chiếu 

(e.g., 24-1103-48, ASN 10212025, BOL 042520 XYZ)

Tài liệu Tham chiếu Loại 2

(Loại tài liệu tham chiếu bổ sung liên quan đến việc tiếp 
nhận thực phẩm này - nếu cần)

Tài liệu Tham chiếu Số 2

(Số tương ứng của tài liệu tham chiếu bổ sung - nếu cần)

Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây
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Mã Lô Truy xuất Nguồn gốc (mà bạn phải gán nếu chưa được gán trước 
đó)

(không áp dụng nếu bạn là một Cơ sở Bán lẻ Thực phẩm hoặc Nhà 
hàng)

(Mã Lô Truy xuất Nguồn gốc mà bạn đã gán cho thực phẩm thu được 
từ một đơn vị được miễn khỏi một số quy định)

Số lượng

(ví dụ: 6, 25, 100, 200)

Đơn vị Đo lường

(ví dụ: 6 thùng, 25 thùng nhựa tái sử dụng, 100 bình chứa, 
200 pounds)

Mô tả Sản phẩm - 
Tên Sản phẩm 

Mô tả Sản phẩm - 
Tên thương hiệu (nếu có)

(Thương hiệu được Quảng bá của sản phẩm thực phẩm 
này)

Mô tả Sản phẩm - 
Hàng hoá (nếu có)

(ví dụ: Dưa, Xà lách, Cá ngừ, Phô mai mềm)

Mô tả Sản phẩm - 
Loại (nếu có)

(ví dụ: Dưa lê trắng nhỏ, Xà lách Romaine, Cá ngừ Albacore, 
Phô mai Queso Fresco)

Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây
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Mô tả Sản phẩm - 
Kích thước bao bì

(Cấu hình đóng gói HOẶC Số lượng HOẶC Trọng lượng + 
Đơn vị đo lường)

Mô tả Sản phẩm - 
Kiểu đóng gói

(ví dụ: Thùng, Khay, Hộp, hộp hình Vỏ sò, v.v.)

Mô tả Địa điểm của Nguồn cung ứng Trước đó (không phải 
người vận chuyển) - 
Tên Doanh nghiệp

(Tên Công ty Điều hành Địa điểm xuất xứ Thực phẩm)

Mô tả Địa điểm của Nguồn cung ứng Trước đó (không phải 
người vận chuyển) - 

Số điện thoại

(Số điện thoại Liên hệ Địa điểm Xuất xứ Thực phẩm)

Mô tả Địa điểm của Nguồn cung ứng Trước đó (không phải 
người vận chuyển) - 

Địa chỉ Đường phố hoặc Tọa độ Địa lý

(Địa chỉ Đường phố hoặc Tọa độ Địa lý của Địa điểm Thực 
tế nơi xuất xứ thực phẩm)

Mô tả Địa điểm của Nguồn cung ứng Trước đó (không phải 
người vận chuyển) - 

Thành phố

Mô tả Địa điểm của Nguồn cung ứng Trước đó (không phải 
người vận chuyển) - 

Tiểu bang hoặc Khu vực

Mô tả Địa điểm của Nguồn cung ứng Trước đó (không phải 
người vận chuyển) - 

Mã vùng hoặc Mã Bưu Chính

Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây
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Mô tả Địa điểm của Nguồn cung ứng Trước đó (không phải 
người vận chuyển) - 

Quốc gia

Mô tả Địa điểm nơi nhận thực phẩm (ví dụ: Bên Tạo Mã Lô Truy Xuất 
Nguồn Gốc) - 

Tên Doanh nghiệp

(Tên Công ty Điều hành Địa điểm nơi Nhận Thực phẩm và nơi Mã Lô 
Truy xuất Nguồn gốc được gán)

Mô tả Địa điểm nơi nhận thực phẩm (ví dụ: Bên Tạo Mã Lô Truy Xuất 
Nguồn Gốc) - 
Số điện thoại

(Số điện thoại liên hệ Địa điểm nơi Nhận Thực phẩm và nơi Mã Lô Truy 
xuất Nguồn gốc được gán)

Mô tả Địa điểm nơi nhận thực phẩm (ví dụ: Bên Tạo Mã Lô 
Truy Xuất Nguồn Gốc) - 

Địa chỉ Đường phố hoặc Tọa độ Địa lý

(Địa chỉ Đường phố hoặc Tọa độ Địa lý của Địa điểm Thực 
tế Nơi Tiếp nhận Thực phẩm)

Mô tả Địa điểm nơi nhận thực phẩm (ví dụ: Bên Tạo Mã Lô 
Truy Xuất Nguồn Gốc) -  

Thành phố

Mô tả Địa điểm nơi nhận thực phẩm (ví dụ: Bên Tạo Mã Lô 
Truy Xuất Nguồn Gốc) - 

Tiểu bang/Vùng

Mô tả Địa điểm nơi nhận thực phẩm (ví dụ: Bên Tạo Mã Lô 
Truy Xuất Nguồn Gốc) - 
Mã vùng/Mã Bưu Chính
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Mô tả Địa điểm nơi nhận thực phẩm (ví dụ: Bên Tạo Mã Lô 
Truy Xuất Nguồn Gốc) - 

Quốc gia

Thông tin tham chiếu đến bên tạo Mã Lô Truy Xuất Nguồn 
Gốc (nếu có)

(Tham chiếu chia sẻ (ví dụ: URL, FDA FFRN) để chuyển tiếp 
trong chuỗi cung ứng, cho phép FDA truy cập vào Mô tả Địa 

điểm nơi Mã Lô Truy Xuất Nguồn Gốc đã được gán)

Ngày Nhận
(mm/dd/yyyy)

Loại Tài liệu Tham chiếu

(ví dụ: Biên nhận hàng hóa, Thông báo vận chuyển trước, 
Vận đơn (BOL))

Số Tài liệu Tham chiếu 

(e.g., 24-1103-48, ASN 10212025, BOL 042520 XYZ)

Tài liệu Tham chiếu Loại 2

(Loại tài liệu tham chiếu bổ sung liên quan đến việc tiếp 
nhận thực phẩm này - nếu cần)

Tài liệu Tham chiếu Số 2

(Số tương ứng của tài liệu tham chiếu bổ sung - nếu cần)
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Mã Lô Truy xuất Nguồn gốc cho Danh sách truy xuất nguồn 
gốc thực phẩm (FTL) được sử dụng trong quá trình Biến đổi 

(nếu có)

(Mã Lô Truy xuất Nguồn gốc của thực phẩm đầu vào được 
dùng trong quá trình biến đổi này)

Mô tả Sản phẩm cho Danh sách truy xuất nguồn gốc thực 
phẩm đầu vào (FTL) được sử dụng trong quá trình Biến đổi 

(nếu có) - 
Tên Sản phẩm 

Mô tả Sản phẩm cho Danh sách truy xuất nguồn gốc thực phẩm 
đầu vào (FTL) được sử dụng trong quá trình Biến đổi (nếu có) - 

Tên thương hiệu (nếu có)

(Thương hiệu được Quảng bá của thực phẩm đầu vào dùng trong 
quá trình biến đổi)

Mô tả Sản phẩm cho Danh sách truy xuất nguồn gốc thực 
phẩm đầu vào (FTL) được sử dụng trong quá trình Biến đổi 

(nếu có) - 
Hàng hoá (nếu có)

(ví dụ: Xà lách, Cá ngừ)

Mô tả Sản phẩm cho Danh sách truy xuất nguồn gốc thực 
phẩm đầu vào (FTL) được sử dụng trong quá trình Biến đổi 

(nếu có) - 
Loại (nếu có)

(ví dụ: Xà lách Romaine, Cá ngừ Albacore)

Mô tả Sản phẩm cho Danh sách truy xuất nguồn gốc thực phẩm đầu 
vào (FTL) được sử dụng trong quá trình Biến đổi (nếu có) - 

Kích thước bao bì

(Cấu hình đóng gói HOẶC Số lượng HOẶC Trọng lượng + Đơn vị đo 
lường)

Mô tả Sản phẩm cho Danh sách truy xuất nguồn gốc thực 
phẩm đầu vào (FTL) được sử dụng trong quá trình Biến đổi 

(nếu có) - 
Kiểu đóng gói

(ví dụ: Thùng, Khay, Hộp, hộp hình Vỏ sò, v.v.)
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Số lượng thực phẩm từ lô truy xuất nguồn gốc này đã được 
sử dụng trong quá trình biến đổi (nếu có)

(ví dụ: 6, 25, 100, 200)

Đơn vị đo lường thực phẩm từ lô truy xuất nguồn gốc này 
đã được sử dụng trong quá trình biến đổi (nếu có)

(ví dụ: hộp đựng, hộp nhựa có thể tái sử dụng, thùng, 
pounds)

Mã Lô Truy xuất Nguồn gốc mới mà bạn đã gán cho Thực 
phẩm được Sản xuất qua quá trình Biến đổi

Mô tả Địa điểm nơi bạn Biến đổi Thực phẩm (ví dụ: Bên tạo 
Mã Lô Truy xuất Nguồn gốc) - 

Tên Doanh nghiệp

(Tên Công ty Điều hành Địa điểm nơi Mã Lô Truy xuất 
Nguồn gốc được gán)

Mô tả Địa điểm nơi bạn Biến đổi Thực phẩm (ví dụ: Bên tạo 
Mã Lô Truy xuất Nguồn gốc) - 

Số điện thoại

(Số điện thoại liên hệ Địa điểm nơi Mã Lô Truy xuất Nguồn 
gốc được gán)

Mô tả Địa điểm nơi bạn Biến đổi Thực phẩm (ví dụ: Bên tạo 
Mã Lô Truy xuất Nguồn gốc) - 

Địa chỉ Đường phố hoặc Tọa độ Địa lý

(Địa chỉ Đường phố hoặc Tọa độ Địa lý của Địa điểm Thực 
tế Nơi Thực phẩm được Biến đổi)

Mô tả Địa điểm nơi bạn Biến đổi Thực phẩm (ví dụ: Bên tạo 
Mã Lô Truy xuất Nguồn gốc) - 

Thành phố

Mô tả Địa điểm nơi bạn Biến đổi Thực phẩm (ví dụ: Bên tạo 
Mã Lô Truy xuất Nguồn gốc) - 

Tiểu bang/Vùng
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Quy định về Truy xuất Nguồn gốc Thực phẩm của Luật Hiện đại hóa An toàn Thực phẩm của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA FSMA): mẫu bảng tính điện tử có thể tải xuống và sắp xếp được. Transformation

Mô tả Địa điểm nơi bạn Biến đổi Thực phẩm (ví dụ: Bên tạo 
Mã Lô Truy xuất Nguồn gốc) - 

Mã vùng/Mã Bưu Chính

Mô tả Địa điểm nơi bạn Biến đổi Thực phẩm (ví dụ: Bên tạo 
Mã Lô Truy xuất Nguồn gốc) - 

Quốc gia

Thông tin tham chiếu đến bên tạo Mã Lô Truy Xuất Nguồn 
Gốc (nếu có)

(Tham chiếu chia sẻ (ví dụ: URL, FDA FFRN) để chuyển tiếp 
trong chuỗi cung ứng, cho phép FDA truy cập vào Mô tả Địa 

điểm nơi Mã Lô Truy Xuất Nguồn Gốc đã được gán)

Ngày Hoàn thành Biến đổi
(mm/dd/yyyy)

Mô tả Sản phẩm Thực phẩm qua Quá trình Biến đổi - 
Tên Sản phẩm 

Mô tả Sản phẩm Thực phẩm qua Quá trình Biến đổi - 
Tên thương hiệu (nếu có)

(Thương hiệu được Quảng bá của sản phẩm thực phẩm 
được sản xuất qua quá trình biến đổi này)

Mô tả Sản phẩm Thực phẩm qua Quá trình Biến đổi - 
Hàng hoá (nếu có)

(ví dụ: Táo Cắt lát, Xà lách Đóng gói, Xà lách cá ngừ, Phô 
mai Mềm)

Mô tả Sản phẩm Thực phẩm qua Quá trình Biến đổi - 
Loại (nếu có)

(ví dụ: táo Red Delicious, phô mai Queso Fresco)

Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây
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Quy định về Truy xuất Nguồn gốc Thực phẩm của Luật Hiện đại hóa An toàn Thực phẩm của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA FSMA): mẫu bảng tính điện tử có thể tải xuống và sắp xếp được. Transformation

Mô tả Sản phẩm Thực phẩm qua Quá trình Biến đổi - 
Kích thước bao bì

(Cấu hình đóng gói HOẶC Số lượng HOẶC Trọng lượng + 
Đơn vị đo lường)

Mô tả Sản phẩm Thực phẩm qua Quá trình Biến đổi - 
Kiểu đóng gói

(ví dụ: Thùng, Khay, Hộp, hộp hình Vỏ sò, v.v.)

Số lượng Thực phẩm được Sản Xuất thông qua quá trình 
Biến đổi -

(ví dụ: 6, 25, 100, 200)

Đơn vị Đo lường của Thực phẩm được Sản Xuất thông qua 
quá trình Biến đổi

(ví dụ: hộp đựng, hộp nhựa có thể tái sử dụng, thùng, 
pounds)

Loại Tài liệu Tham chiếu

(ví dụ: Lệnh sản xuất, Nhật ký lô hàng, Nhật ký sản xuất) 

Số Tài liệu Tham chiếu 

(ví dụ: WO-719-2043, Nhật ký lô hàng 01202021, Nhật ký 
sản xuất 123)

Tài liệu Tham chiếu Loại 2

(Loại tài liệu tham chiếu bổ sung liên quan đến việc biến đổi 
thực phẩm này - nếu cần)

Tài liệu Tham chiếu Số 2

(Số tương ứng của tài liệu tham chiếu bổ sung - nếu cần)
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44 of 50

https://www.ecfr.gov/current/title-21/part-1/section-1.1350#p-1.1350(a)(2)(iv)
https://www.ecfr.gov/current/title-21/part-1/section-1.1350#p-1.1350(a)(2)(iv)
https://www.ecfr.gov/current/title-21/part-1/section-1.1350#p-1.1350(a)(2)(iv)
https://www.ecfr.gov/current/title-21/part-1/section-1.1350#p-1.1350(a)(2)(iv)
https://www.ecfr.gov/current/title-21/part-1/section-1.1350#p-1.1350(a)(2)(iv)
https://www.ecfr.gov/current/title-21/part-1/section-1.1350#p-1.1350(a)(2)(iv)
https://www.ecfr.gov/current/title-21/part-1/section-1.1350#p-1.1350(a)(2)(iv)
https://www.ecfr.gov/current/title-21/part-1/section-1.1350#p-1.1350(a)(2)(iv)
https://www.ecfr.gov/current/title-21/part-1/section-1.1350#p-1.1350(a)(2)(iv)
https://www.ecfr.gov/current/title-21/part-1/section-1.1350#p-1.1350(a)(2)(v)
https://www.ecfr.gov/current/title-21/part-1/section-1.1350#p-1.1350(a)(2)(v)
https://www.ecfr.gov/current/title-21/part-1/section-1.1350#p-1.1350(a)(2)(v)
https://www.ecfr.gov/current/title-21/part-1/section-1.1350#p-1.1350(a)(2)(v)
https://www.ecfr.gov/current/title-21/part-1/section-1.1350#p-1.1350(a)(2)(v)
https://www.ecfr.gov/current/title-21/part-1/section-1.1350#p-1.1350(a)(2)(v)
https://www.ecfr.gov/current/title-21/part-1/section-1.1350#p-1.1350(a)(2)(v)
https://www.ecfr.gov/current/title-21/part-1/section-1.1350#p-1.1350(a)(2)(v)
https://www.ecfr.gov/current/title-21/part-1/section-1.1350#p-1.1350(a)(2)(v)
https://www.ecfr.gov/current/title-21/part-1/section-1.1350#p-1.1350(a)(2)(vi)
https://www.ecfr.gov/current/title-21/part-1/section-1.1350#p-1.1350(a)(2)(vi)
https://www.ecfr.gov/current/title-21/part-1/section-1.1350#p-1.1350(a)(2)(vi)
https://www.ecfr.gov/current/title-21/part-1/section-1.1350#p-1.1350(a)(2)(vi)
https://www.ecfr.gov/current/title-21/part-1/section-1.1350#p-1.1350(a)(2)(vi)
https://www.ecfr.gov/current/title-21/part-1/section-1.1350#p-1.1350(a)(2)(vi)
https://www.ecfr.gov/current/title-21/part-1/section-1.1350#p-1.1350(a)(2)(vi)
https://www.ecfr.gov/current/title-21/part-1/section-1.1350#p-1.1350(a)(2)(vi)
https://www.ecfr.gov/current/title-21/part-1/section-1.1350#p-1.1350(a)(2)(vi)
https://www.ecfr.gov/current/title-21/part-1/section-1.1350#p-1.1350(a)(2)(vi)
https://www.ecfr.gov/current/title-21/part-1/section-1.1350#p-1.1350(a)(2)(vi)
https://www.ecfr.gov/current/title-21/part-1/section-1.1350#p-1.1350(a)(2)(vi)
https://www.ecfr.gov/current/title-21/part-1/section-1.1350#p-1.1350(a)(2)(vi)
https://www.ecfr.gov/current/title-21/part-1/section-1.1350#p-1.1350(a)(2)(vi)


Quy định về Truy xuất Nguồn gốc Thực phẩm của Luật Hiện đại hóa An toàn Thực phẩm của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA FSMA): mẫu bảng tính điện tử có thể tải xuống và sắp xếp được. Farm Purchase by RFE or Rest.  

Tên của Thực phẩm Mua Trực tiếp từ Trang trại Tên của Trang trại cung cấp thực phẩm -
Địa chỉ của Trang trại cung cấp Thực phẩm - Địa chỉ Đường 

phố hoặc Tọa độ Địa lý
Địa chỉ Trang trại cung cấp thực phẩm - 

Thành phố

Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây
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Quy định về Truy xuất Nguồn gốc Thực phẩm của Luật Hiện đại hóa An toàn Thực phẩm của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA FSMA): mẫu bảng tính điện tử có thể tải xuống và sắp xếp được. Farm Purchase by RFE or Rest.  

Địa chỉ Trang trại cung cấp thực phẩm - 
Tiểu bang/Vùng

Địa chỉ Trang trại cung cấp thực phẩm - 
Mã vùng/Mã Bưu Chính

Địa chỉ Trang trại cung cấp Thực phẩm - Quốc gia

Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây
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Quy định về Truy xuất Nguồn gốc Thực phẩm của Luật Hiện đại hóa An toàn Thực phẩm của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA FSMA): mẫu bảng tính điện tử có thể tải xuống và sắp xếp được. Ad-hoc RFE or Rest. Purchase

Tên Sản phẩm Đã mua
Ngày Mua hàng
(mm/dd/yyyy)

Nơi Mua hàng
Địa chỉ của Nơi Mua hàng 

Địa chỉ Đường phố hoặc Tọa độ Địa lý

Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây
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Quy định về Truy xuất Nguồn gốc Thực phẩm của Luật Hiện đại hóa An toàn Thực phẩm của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA FSMA): mẫu bảng tính điện tử có thể tải xuống và sắp xếp được. Ad-hoc RFE or Rest. Purchase

Địa chỉ của Nơi Mua hàng 
Thành phố

Địa chỉ của Nơi Mua hàng 
Tiểu bang/Vùng

Địa chỉ của Nơi Mua hàng 
Mã vùng/Mã Bưu Chính

Địa chỉ của Nơi Mua hàng 
Quốc gia

Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây Nhập các Phần tử Dữ liệu Chính của bạn vào đây
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